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-    câu 1     câu 32 mỗi câu trả lời  ú g thí si h  ạt 0.25  iểm. 

- Thí sinh vi t không rõ ràng ký tự A-B-C-D: khô g cho  iểm. 

I. Word / phrase (A, B, C or D) choosing. (2.5 pts) 

1- C 2- B  3- C  4- D 5- B        

6- B 7- C  8- A  9- B 10- D 

II. Understanding signs. (0.5 pt) 

    11- A                        12- C  

III. Reading.    (1.5 pt) 

- Thí sinh vi t t t ho c vi t không rõ ràng t  True/ False, vi t không rõ ràng ký tự A-B-C-D: khô g cho  iểm. 

      13- False      14- True     15- True     16- False 17- B        18- C 

IV.  Guided Cloze.  (1.5 pts) 

19- B 20- C 21- A       22- C 23- D        24- A 

V. Word Forms.     (1.5 pts) 

- Thí sinh vi t sai chính tả: khô g cho  iểm. 

25- temperatures 26- increasingly 27- Unidentified / unidentified 

          28- limitations 29- necessary 30- responded 

VI. Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences.     (0.5 pt) 

- Thí sinh s p x p sai vị trí, vi t sai chính tả: khô g cho  iểm. 

31- A powerful cyclone has hit India, downing trees and power lines, causing widespread damage. 

32- If you had a 15-year-old boy staying up too late and playing games endlessly, what would you do? 

 
VII. Sentence rewriting.     (2.0 pts) 

- Mỗi câu trả lời  ú g thí si h  ạt 0.5 điểm. 

- Thí sinh vi t sai cấu trúc: khô g cho  iểm. 

- Thí sinh vi t sai chính tả  hư g khô g ả h hưở g ý  ghĩa câu: trừ 0.25 điểm. 
 

33- Some years back young people paid less attention to traditional festivals than they do nowadays.     

      Some years back young people did not pay as much attention to traditional festivals as they do nowadays. 

      Some years back young people did not pay so much attention to traditional festivals as they do nowadays. 

 Nếu thí sinh bỏ trống không làm  không cho điểm 

 Nếu thí sinh gạch bỏ từ “your” và viết như đáp án bên trên  được trọn điểm. 

 Nếu thí sinh để nguyên từ “your” và viết tiếp “people” hoặc “young people” như đáp án  được trọn điểm. 

 Nếu thí sinh viết “…your people’s a  e  io   o…” / “…young people’s a  e  io  to traditional festivals 

was less than it is nowadays”  được trọn điểm. 

 Nếu thí sinh viết “…your people’s a  e  io   o…” / “…young people’s a  e  io  to traditional festivals 

was not as much as it is nowadays”  được trọn điểm. 

 Nếu thí sinh viết “…your attention to attention to traditional festivals was less than it is nowadays”  

được 0.25 điểm. 

 Nếu thí sinh thay “…nowadays.” bằng “…now.”  không trừ điểm điểm. 



 Nếu thí sinh viết “…your people’s a  e  io   o…” / “…young people’s a  e  io  to traditional festivals 

was not more than it is nowadays”  được 0.25 điểm. 

 Thí sinh viết các trường hợp sau đây đều được trọn điểm: 

Some years back young people used to / would pay less attention to traditional festivals than they do 

nowadays.     

Some years back young people did not use to / wouldn’t pay as much attention to traditional festivals as they 

do nowadays. 

34- They have never experienced the wonderful feeling in space before.     

      They have never experienced such a wonderful feeling in space before.  

35- I suggest young children (should) be taught to care for the environment.     

      I suggest young children being taught to care for the environment. 

36- It is compulsory for drivers and passengers to fasten the seat belt when travelling in cars.   

HẾT 


